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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Thùy Linh – Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Đỗ Hoàng Trung – Thư ký Toà án, Toà án nhân 

dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè tham gia phiên họp: Bà 

Đinh Thị Bích Ngọc – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 08 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc 

dân sự thụ lý số: 99/2024/DSST ngày 03/4/2024 về yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp giải quyết 

việc dân sự số 566/2024/QĐST-VDS ngày 23/4/2024. 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh 

năm 1972 (có mặt). 

  Địa chỉ: 33 KDC Phước Kiển, NB. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

  1/ Ông Võ Đức Tr, sinh năm: 1990 

  Địa chỉ: 33 KDC Phước Kiển, NB (Vắng mặt có đơn đề nghị giải quyết 

vắng mặt) 

2/ Bà Võ Nguyễn Thùy Tr, sinh năm: 2008; Địa chỉ: 33 KDC Phước 

Kiển, NB. 

Người đại diện hợp pháp của bà Trang: Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh 

năm 1972; Địa chỉ: 33 KDC Phước Kiển, NB (có mặt). 

3/ Bà Phạm Thị S, sinh năm: 1950 

Địa chỉ: 18 ấp Tây, CĐ, LA 

   (Vắng mặt có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 01/4/2024, bản tự khai, và 

tại phiên họp giải quyết việc dân sự, bà Nguyễn Thị Ngọc L trình bày: 

Bà là vợ của ông Võ Đức Th, quá trình chung sống giữa bà và ông Th có 

02 con chung là: Võ Đức Tr, sinh năm 1990 và Võ Nguyễn Thùy Tr, sinh 

năm 2008.  



Ông Th có ba là ông Võ Tấn Đ, sinh năm: 1946, ông Đ chết năm 2003 

và mẹ là bà Phạm Thị S, sinh năm: 1950. 

Từ năm 2020 đến nay ông Th bị bệnh, không còn khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi, không tự chăm sóc bản thân được, mọi hoạt động đều do 

bà làm giúp ông. 

Để thuận tiện trong các giao dịch dân sự, bà đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện Nhà Bè tuyên bố ông Võ Đức Th, sinh năm: 1971; Địa chỉ: 33 KDC 

Phước Kiển, NB là mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22 Bộ 

luật Dân sự 2015 và Điều 376, 377, 378 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Các ông, bà Phạm Thị S, Võ Đức Tr, Võ Nguyễn Thùy Tr (bà Trang do 

bà Loan làm đại diện hợp pháp) là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trình bày: Bà Loan là vợ ông Th, bà Loan và ông Th có 02 con chung là Trí 

và Trang, ba ông Th là ông Đ  chết năm 2003, mẹ ông Đ  là bà Sẫm. Các ông 

bà đồng ý để bà Nguyễn Thị Ngọc L yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Võ Đức Th 

là người mất năng lực hành vi dân sự, các ông bà không có ý kiến gì khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm 

sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 

nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc L yêu cầu Toà án nhân dân huyện Nhà Bè tuyên 

bố ông Võ Đức Th, sinh năm 1971; Địa chỉ: 33 KDC Phước Kiển, NB mất 

năng lực hành vi dân sự, vì vậy đây là loại việc dân sự thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè theo quy định tại khoản 1 Điều 27; 

điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Về yêu cầu của đương sự: 

Xét đơn yêu cầu của bà L và tại bản tự khai của bà L trình bày: Bà L và 

ông Võ Đức Th là vợ chồng theo giấy chứng nhận kết hôn số 26, quyển số 01 

do Ủy ban nhân dân xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cấp 

ngày 22/11/1990. Trong quá trình chung sống có 02 con chung gồm: Võ Đức 

Tr, sinh năm 1990 và Võ Nguyễn Thùy Tr, sinh năm 2008. Từ năm 2020 đến 

nay, ông Th bị bệnh không còn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, 

không tự chăm sóc bản thân được, mọi hoạt động đều do bà Loan làm giúp. 

Do đó, bà yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè tuyên bố ông Võ Đức Th, 

sinh năm: 1971; Địa chỉ: 33 KDC Phước Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè là mất năng lực hành vi dân sự. 

Các ông, bà Phạm Thị S, Võ Đức Tr, Võ Nguyễn Thùy Tr (bà Trang do 

bà Loan làm đại diện hợp pháp) là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trình bày: Các ông bà đồng ý để bà Loan yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Th mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè phát biểu 

ý kiến:     

Việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự của 

Thẩm phán kể từ khi thụ lý vụ việc cho đến thời điểm mở phiên họp đảm bảo 



các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của người 

tham gia tố tụng đúng các quy định của pháp luật. Tòa án đã tống đạt đầy đủ 

các văn bản tố tụng. Việc mở phiên họp đúng theo quy định của pháp luật.  

Theo nội dung đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc L yêu cầu tuyên bố 

ông Võ Đức Th, sinh năm 1971; Địa chỉ: 33 KDC Phước Kiển, NB mất năng 

lực hành vi dân sự. Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 

2636/KLGĐ ngày 10/4/2024 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh có đủ cơ sở pháp lý xác định ông Võ Đức Th mất năng lực 

hành vi dân sự; đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc L, tuyên 

bố ông Võ Đức Th, sinh năm 1971; Địa chỉ: 33 KDC Phước Kiển, NB mất 

năng lực hành vi dân sự. Căn cứ vào kết quả giám định pháp y tâm thần của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh số 2636/KLGĐ 

ngày 10/4/2024 thì ông Võ Đức Th, sinh năm 1971 về y học: Đương sự bị sa 

sút tâm thần trong bệnh Alzheimer, khởi phát sớm, mức độ nặng (F00.0-

ICD10); Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

 Do đó, có căn cứ xác định ông Võ Đức Th không có khả năng nhận thức 

hành vi dân sự nên yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc L là có cơ sở, được chấp 

nhận.   

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 143, Điều 361, 362, 367, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 378 Bộ luật 

tố tụng Dân sự; 

Căn cứ Điều 22, 25, 53, 59 Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc L. 

Tuyên bố ông Võ Đức Th, sinh năm 1971; Địa chỉ: 33 KDC Phước Kiển, 

NB mất năng lực hành vi dân sự. 

Người đại diện theo pháp luật của ông Võ Đức Th theo quy định tại Điều 

53 của Bộ luật dân sự. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu lệ 

phí là 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 

bà Nguyễn Thị Ngọc L đã nộp là 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng theo biên lai 

thu tiền số 0017638 ngày 03/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Nhà Bè. Bà Nguyễn Thị Ngọc L đã nộp đủ lệ phí. 

3. Quyền kháng cáo: 

Đương sự có mặt tại phiên họp được quyền kháng cáo trong hạn 10 

(mười) ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định này theo quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự. 

 



  Nơi nhận: 
- TAND Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND huyện Nhà Bè; 

- Chi cục THADS huyện Nhà Bè; 

- Người yêu cầu và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án, VP. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 

        Lê Thị Thùy Linh  

 


